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THUYẾT MINH DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT 
ĐỊA PHƯƠNG KẸO CU ĐƠ
1. Tên gọi quy chuẩn kỹ thuật: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương (sau đây viết tắt là QCĐP) kẹo Cu Đơ Hà Tĩnh.  
2. Sự cần thiết xây dựng QCĐP kẹo Cu Đơ Hà Tĩnh

  Hiện nay, ở Hà Tĩnh có rất nhiều cơ sở sản xuất, chế biến và tiêu thụ kẹo Cu Đơ, ước tính có khoảng trên 110 cơ sở sản xuất kẹo Cu Đơ, chủ yếu tập trung ở các huyện Thạch Hà; Thành phố Hà Tĩnh; Cẩm Xuyên; Đức Thọ; Hương Sơn; Thị xã Hồng Lĩnh; Nghi Xuân và Hương Khê. Tính sơ lược hàng năm ở Hà Tĩnh sản xuất và tiêu thụ khoảng trên 1.000 tấn kẹo Cu Đơ đã được đóng gói. Tùy theo nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng mỗi gói kẹo Cu Đơ có khoảng từ 5 - 10 miếng, mỗi miếng có giá từ 7 - 20 nghìn đồng tùy kích cỡ. Tuy nhiên việc sản xuất và tiêu thụ kẹo cu đơ tại Hà Tĩnh vẫn còn theo hình thức mạnh ai nấy làm, chưa có sự thống nhất về chất lượng và đầu ra cho sản phẩm. Nhiều cơ sở đã phải tạm ngừng sản xuất do không cạnh tranh được với thị trường tiêu thụ. 


   Đối với các cơ sở sản xuất kẹo Cu Đơ ở quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, để lưu thông sản phẩm ra thị trường trong và ngoài tỉnh các cơ sở sản xuất kẹo Cu Đơ đã tự công bố các chỉ tiêu an toàn về giới hạn kim loại nặng, vi sinh vật, độc tố vi nấm dựa trên kết quả kiểm nghiệm của các tổ chức thử nghiệm. Tuy nhiên hiện chưa có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định cụ thể các chỉ tiêu cần kiểm nghiệm đối với sản phẩm kẹo nói chung và sản phẩm kẹo Cu Đơ nói riêng, dẫn đến khó khăn cho các cơ sở trong việc tự xác định các chỉ tiêu cần thiết phải kiểm nghiệm đáp ứng nhu cầu quy định. Mặt khác chưa có quy định về mức chất lượng (các chỉ tiêu về cảm quan, lý, hóa) đối với sản phẩm này dẫn đến chưa có sự đồng đều về chất lượng. Do đó để tạo sự thống nhất về chất lượng và an toàn thực phẩm đối với sản phẩm kẹo Cu Đơ Hà Tĩnh thì việc xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về kẹo Cu đơ Hà Tĩnh là rất cần thiết.

3. Thực trạng các cơ sở sản xuất kẹo Cu Đơ trên địa bàn tỉnh

- Số liệu được thu thập tại 110 cơ sở sản xuất kẹo Cu Đơ, trong đó có 96 cơ sở đang hoạt động sản xuất tập trung tại 09 huyện, thành phố, thị xã, bao gồm: Thạch Hà, Hương Sơn, Thành phố Hà Tĩnh, Đức Thọ, Cẩm xuyên, Hương Khê, Can Lộc, Nghi Xuân và Thị Xã Hồng Lĩnh. Trong đó Thạch Hà, Hương Sơn và Thành phố Hà Tĩnh là những địa phương tập trung nhiều cơ sở sản xuất và có sản lượng tiêu thụ lớn hơn so với các địa phương còn lại. 

- Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ kẹo Cu Đơ trên toàn tỉnh hằng năm đạt khoảng 1.000 tấn/năm. Trong đó có 19,8% số cơ sở có sản lượng sản xuất và tiêu thụ trên 10 tấn/năm; 17,7% số cơ sở có sản lượng sản xuất và tiêu thụ từ 5 tấn đến10 tấn/năm, 33,3% số cơ sở có sản lượng sản xuất và tiêu thụ từ 1 đến dưới 5 tấn/năm và 29,2% số cơ sở có sản lượng sản xuất và tiêu thụ dưới 1 tấn/năm. 

- Quy trình sản xuất kẹo Cu Đơ chủ yếu theo phương thức thủ công truyền thống, trang thiết bị máy móc đơn giản và không tốn nhiều chi phí đầu tư, sử dụng lao động chủ yếu ở địa phương và mọi lứa tuổi có thể tham gia. Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có khoảng 2/3 số cơ sở sản xuất ở quy mô nhỏ lẻ (diện tích sản xuất dưới 30 m2, sử dụng nhân lực lao động chỉ từ 1-2 người và sản lượng trung bình hằng năm dưới 5 tấn/năm). 


  - Thị trường tiêu thụ kẹo Cu Đơ chủ yếu tập trung ở trong tỉnh và trong nước thông qua hình thức bán lẻ trực tiếp tại cơ sở sản xuất hoặc qua các cửa hàng, đại lý, kênh thương mại điện tử hoặc nhà hàng ăn uống cho khách đường dài khi nghỉ chân. Riêng việc tiêu thụ kẹo Cu Đơ qua hệ thống các siêu thị và qua thị trường xuất khẩu rất ít vì hầu như các cơ sở sản xuất kẹo Cu Đơ chưa đáp ứng được các yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn, chất lượng, bao bì, nhãn mác, bảo quản của những đối tác này và mới có 01 cơ sở xuất khẩu ra nước ngoài nhưng phải qua công ty trung gian. 

- Nguyên liệu để sản xuất kẹo Cu Đơ bao gồm: lạc, mật mía, bánh đa (có vừng hoặc không có vừng), gừng và một số phụ gia như NaHCO3, hương Vani hoặc vỏ chanh tươi tùy thuộc vào bí quyết sản xuất của từng cơ sở. Nguồn nguyên liệu sản xuất chủ yếu là các sản phẩm nông nghiệp được lấy từ địa phương.

- Kẹo Cu Đơ chủ yếu có hình tròn, bên ngoài có lớp vỏ bằng bánh đa và bên trong là phần nhân kẹo. Tùy vào nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng, kẹo Cu Đơ được sản xuất với nhiều loại kích thước khác nhau, đường kính từ 10 - 20 cm và trọng lượng dao động từ 80-200g tùy vào kích thước. Sản phẩm kẹo Cu Đơ sau khi đóng gói được cho vào hộp nhựa, hộp giấy hoặc túi nilon để đưa ra lưu thông trên thị trường.
- Đến nay mới chỉ có 42,7% số cơ sở sản xuất thực hiện thủ tục và đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định.


  - Toàn tỉnh có 02 cơ sở được chứng nhận Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) và 01 cơ sở được cấp giấy chứng nhận Hệ thống thực hành sản xuất tốt (GMP); 12 cơ sở đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao. 


  - Một số các hoạt động về xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở, thử nghiệm và tự công bố sản phẩm, chứng nhận hợp chuẩn, đăng ký mã số mã vạch có số lượng các cơ sở thực hiện còn rất ít, chủ yếu tập trung ở các cơ sở sản xuất ở quy mô lớn hoặc tham gia chương trình OCOP có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Hiện toàn tỉnh có 10 cơ sở sản xuất kẹo Cu Đơ (chiếm 10,4%) đã xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở; 13 cơ sở sản xuất kẹo Cu Đơ (chiếm 13,5%) đã tự công bố sản phẩm dựa trên kết quả kiểm nghiệm (trong đó có 9 cơ sở đã nộp hồ sơ cho cơ quan  nhà nước có thẩm quyền, số còn lại đã có hồ sơ nhưng chưa nộp); 03 cơ sở (chiếm 3,1%) đã có chứng nhận hợp chuẩn và 14 cơ sở (chiếm 14,5%) đã đăng ký, sử dụng mã số mã vạch.


  - Việc ghi nhãn hàng hóa đã được hầu hết các cơ sở thực hiện, tuy nhiên có đến 81,3% cơ sở thực hiện việc ghi nhãn chưa đầy đủ các thông tin theo đúng quy định.  


  - Sản phẩm kẹo Cu Đơ Hà Tĩnh đã được Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định 43079/QĐ-SHTT ngày 03/6/2019 cấp chứng nhận nhãn hiệu độc quyền “Cu đơ Hà Tĩnh” do Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện việc quản lý, khai thác, phát triển và bảo vệ quyền nhãn hiệu. Hiện nay toàn tỉnh có 07 cơ sở sản xuất kẹo Cu Đơ đã được cấp chứng nhận sử dụng nhãn hiệu. 

3. Cơ sở tài liệu xây dựng QCĐP
- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn ngày 29/6/2006; 

- Luật an toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;
- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 

- Nghị định số 167/2009/NĐ-CP ngày 03/8/2009 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
- Thông tư 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm.

- Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm;
- Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;

- Quyết định 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm”;

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2383:2008 - Lạc;

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5908:2009 - Kẹo;

- QCVN 8-1:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm;

- QCVN 8-2:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm;

- Nghị quyết số 215/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo;

- Quyết định 30/2021/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh quy định xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Hà Tĩnh;


- Các kết quả thử nghiệm mẫu kẹo Cu Đơ.

4. Bố cục của dự thảo QCĐP về kẹo Cu Đơ Hà Tĩnh
Dự thảo QCĐP về kẹo Cu Đơ Hà Tĩnh gồm các phần chính sau:

- Chương I: Quy định chung, gồm 3 điều: 

+ Điều 1: Phạm vi điều chỉnh;

+ Điều 2: Đối tượng áp dụng;

+ Điều 3: Giải thích từ ngữ.

- Chương II: Quy định về kỹ thuật, gồm 4 điều:

+ Điều 4: Yêu cầu đối với nguyên liệu;

+ Điều 5: Yêu cầu đối với các chỉ tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm kẹo Cu Đơ

+ Điều 6: Lấy mẫu và phương pháp thử

+ Điều 7: Bao gói, ghi nhãn và thể hiện dấu hợp quy CR
- Chương III: Quy định về quản lý, gồm 2 điều:

+ Điều 8: Tự công bố sản phẩm
+ Điều 9: Thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật

 - Chương IV: Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, gồm 01 điều:
 Điều 10: Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

 - Chương V: Tổ chức thực hiện, gồm 3 điều.
5. Các hoạt động xây dựng QCĐP kẹo Cu Đơ Hà Tĩnh đã thực hiện
- Ngày 6/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 100/KH-UBND về xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2022, trong đó giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan chủ trì xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương kẹo Cu Đơ Hà Tĩnh.

- Ngày 30/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 795/QĐ-SKHCN về việc thành lập Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương kẹo Cu Đơ Hà Tĩnh. Ban soạn thảo bao gồm lãnh đạo và chuyên viên của đơn vị chủ trì xây dựng là Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và đại diện các sở, ngành liên quan như: Sở Công thương, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế).

- Ngày 31/5/2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 136/QĐ-TĐC thành lập tổ điều tra, khảo sát các nội dung phục vụ xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về kẹo Cu Đơ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tổ đã điều tra, khảo sát tại 96 cơ sở sản xuất kẹo Cu Đơ.

- Tập hợp tài liệu, quy định định pháp luật liên quan đến nội dung xây dựng QCĐP kẹo Cu Đơ Hà Tĩnh (danh sách tài liệu tại mục 3, Bản Thuyết minh này). 

- Gửi 35 mẫu kẹo Cu Đơ để thử nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng); phân tích số liệu điều tra, khảo sát, phân tích mẫu để xây dựng báo cáo tình hình, thực trạng các cơ sở sản xuất kẹo Cu Đơ trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng thuyết minh và dự thảo QCĐP kẹo Cu Đơ Hà Tĩnh (lần 1).

- Họp lấy ý kiến của các thành viên Ban soạn thảo và chỉnh sửa dự thảo (lần 2) theo các ý kiến của các thành viên Ban soạn thảo.
- Ngày 29-30/11/2022, tổ chức 02 cuộc Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo QCĐP kẹo Cu Đơ Hà Tĩnh đối với các cơ quan, đơn vị liên quan và tổ chức, cá nhân sản xuất kẹo Cu Đơ trên địa bàn tỉnh; chỉnh sửa dự thảo (lần 3) theo các ý kiến góp ý tại 02 cuộc Hội thảo.
6. Căn cứ đưa ra một số quy định trong dự thảo QCĐP kẹo Cu Đơ Hà Tĩnh

	Nội dung
	Căn cứ
	Đề xuất quy định

	Mục 3.1, Điều 3: Giải thích từ ngữ về kẹo Cu Đơ Hà Tĩnh 
	Dựa trên thành phần nguyên liệu chính có trong sản phẩm kẹo Cu Đơ mà nhóm điều tra thu thập được.
	Là một sản phẩm đặc sản của tỉnh Hà Tĩnh, được sản xuất từ các nguyên liệu chính là mật mía, mạch nha, lạc, bánh đa, gừng và được bao gói theo khối lượng nhất định

	Điều 4: Yêu cầu đối với nguyên liệu
	Áp dụng quy định hiện hành về an toàn thực phẩm.
Ngoài ra theo kết quả điều tra, trong thành phần kẹo Cu Đơ thì nguyên liệu Lạc chiếm từ 40-50%, nên cần có quy định về chất lượng lạc phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn TCVN 2383:2008. 
	Đáp ứng các quy định:

- Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm.

- Thông tư 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm.

- QCVN 8-1:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm.

- QCVN 8-2:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.

- Ngoài ra Lạc: phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn TCVN 2383:2008 - Lạc.

	Mục 5.1 Điều 5: Chỉ tiêu cảm quan
	- Tham khảo khoản 3.2 TCVN 5908:2009 - Kẹo.

- Kết quả thử nghiệm về chỉ tiêu cảm quan tại 35 mẫu đều có kết quả tương đối giống nhau về hình dạng bên ngoài, trạng thái, màu sắc và mùi vị và trạng thái.  

	- Hình dạng bên ngoài: Kẹo có hình tròn theo khuôn mẫu hoặc có hình dạng khác, không bị biến dạng, nhân không bị chảy, kích thước kẹo trong cùng một gói tương đối đồng đều.
- Màu sắc: Bên ngoài: Lớp bánh tráng có màu trắng ngà lẫn đen (hoặc vàng nhạt) của hạt mè; Bên trong: Màu nâu.

- Mùi vị: Mùi thơm đặc trưng của sản phẩm; vị ngọt; không có mùi, vị lạ.

- Trạng thái: Bên ngoài: Lớp vỏ giòn; Bên trong: dẻo, dai.

	Mục 5.2 Điều 5: Chỉ tiêu lý - hóa
	
	

	- Độ ẩm
	- Tham khảo Bảng 2, TCVN 5908:2009 - Kẹo.
- Kết quả thử nghiệm về chỉ tiêu độ ẩm tại 35 mẫu cho thấy độ ẩm thấp nhất là 5,07 g/100g, cao nhất là 7,79 g/100g và trung bình là 6,13 g/100g, đa phần các mẫu thử nghiệm đều cho kết quả về độ ẩm dao động từ 5,07 - 6,5 g/100g (27/35 mẫu). 
	5 - 6,5 (%)

	- Hàm lượng đường khử, tính theo glucoza
	- Tham khảo Bảng 2, TCVN 5908:2009 - Kẹo.

- Kết quả thử nghiệm về chỉ tiêu đường khử tại 35 mẫu cho thấy hàm lượng đường khử thấp nhất 9,14 g/100g, cao nhất 20,1 g/100g và trung bình 14,89 g/100g, đa phần các mẫu thử nghiệm đều cho kết quả về hàm lượng đường khử dao động từ 12 g/100g - 18,4 g/100g (28/35 mẫu).
	12 - 18,5 (%)

	- Hàm lượng đường tổng số, tính theo sacaroza
	- Tham khảo Bảng 2, TCVN 5908:2009 - Kẹo.

- Kết quả thử nghiệm về chỉ tiêu đường tổng số tại 35 mẫu cho thấy hàm lượng đường tổng số thấp nhất 23 g/100g, cao nhất 45,5 g/100g, trung bình 33,21 g/100g, đa phần các mẫu thử nghiệm đều cho kết quả về hàm lượng đường tổng số dao động trong khoảng từ 30 - 40 g/100g (26/35 mẫu)
	≥ 30 (%)

	- Hàm lượng tro không tan trong dung dịch axit clohydric 10 %
	- Tham khảo Bảng 2, TCVN 5908:2009 - Kẹo.

- Kết quả thử nghiệm về chỉ tiêu tro không tan trong dung dịch axit clohydric 10% tại 35 mẫu cho thấy đều ở mức  < 0,02 g/100g, mức này thấp hơn nhiều so với mức TCVN 5908:2009 đưa ra là không lớn hơn 0,1 g/100g.
	≤ 0,05 (%)

	Mục 5.3 Điều 5: Chỉ tiêu kim loại nặng
	
	

	- Cadimi (Cd)
	- Áp dụng mức giới hạn Cadimi như đối với sản phẩm Ngũ cốc theo QCVN 8-2:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.

- Kết quả thử nghiệm về chỉ tiêu Cadimi tại 35 mẫu thì có 34 mẫu không phát hiện và 01 mẫu <0.05.
	 ≤ 0,1 mg/kg

	- Chì (Pb)
	- Áp dụng mức giới hạn Chì như đối với sản phẩm Ngũ cốc theo QCVN 8-2:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.

- Kết quả thử nghiệm về chỉ tiêu Chì tại 35 mẫu thì có 30 mẫu không phát hiện và 05 mẫu <0.05.
	 ≤ 0,2 mg/kg

	Mục 5.4 Điều 5: Chỉ tiêu vi sinh vật
	
	

	- Tổng số vi sinh vật hiếu khí
	- Áp dụng mức giới hạn như sản phẩm chế biến từ ngũ cốc (dùng trực tiếp, không qua xử lý nhiệt trước khi sử dụng) theo 6.5 Quyết định 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành ”Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm”.
- Kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu này tại 35 mẫu cho thấy:

+ Các chỉ tiêu về Coliforms, E.coli, S.aureus, Cl. Perfringens đều không phát hiện ở tất cả các mẫu.

+ Chỉ tiêu Tổng số vi sinh vật hiếu khí thì có 28 mẫu phát hiện, trong đó có 01 mẫu (chiếm 2,9%) có giá trị lớn nhất >104 CFU/g, số còn lại 34 mẫu (chiếm 97,1%) đều có giá trị <104 CFU/g hoặc không phát hiện.
+ Chỉ tiêu về B.cereus chỉ phát hiện ở 01 mẫu và có giá trị là 0,6 x 102 CFU/g. 
+ Chỉ tiêu Tổng số bào tử nấm men mốc thì có 12 mẫu phát hiện, trong đó có 04 mẫu (chiếm 11,4% ) có giá trị lớn nhất > 102 CFU/g, số còn lại 31 mẫu (chiếm 88,6%) đều có giá trị < 102 CFU/g hoặc không phát hiện.
	 ≤104 CFU/g

	- Coliforms
	
	 ≤ 10 CFU/g

	- E.coli
	
	≤ 3 MPN/g

	- S.aureus
	
	≤ 10 CFU/g

	- Cl. Perfringens
	
	≤ 10 CFU/g

	- B.cereus
	
	≤ 10 CFU/g

	- Tổng số bào tử nấm men mốc
	
	≤ 102 CFU/g

	Mục 5.5 Điều 5: Chỉ tiêu độc tố vi nấm
	
	

	- Aflatoxin B1
	- Áp dụng mức giới hạn Aflatoxin B1 như đối với sản phẩm chế biến từ ngũ cốc theo mục 1.6, QCVN 8-1:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm.

- Kết quả thử nghiệm về chỉ tiêu Aflatoxin B1 tại 35 mẫu thì có 4 mẫu (chiếm 11,4%) phát hiện có Aflatoxin B1 >  2 µ/kg.
	 ≤ 2 µg/kg

	- Aflatoxin B1B2G1G2
	- Áp dụng mức giới hạn Aflatoxin B1 như đối với sản phẩm chế biến từ ngũ cốc theo mục 1.6, QCVN 8-1:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm.

- Kết quả thử nghiệm về chỉ tiêu Aflatoxin B1B2G1G2 tại 35 mẫu thì chỉ có 3 mẫu (chiếm 8,6%) phát hiện có Aflatoxin B1B2G1G2 >  4 µ/kg.
	≤ 4 µg/kg

	- Ochratoxin A
	- Áp dụng mức giới hạn Ochratoxin A như đối với các sản phẩm từ ngũ cốc theo mục 2.2, QCVN 8-1:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm.

- Kết quả thử nghiệm về chỉ tiêu Aflatoxin Ochratoxin A tại 35 mẫu đều không phát hiện.
	≤ 3 µg/kg

	Mục 5.6 Điều 5: Phụ gia thực phẩm
	- Áp dụng quy định quy định tại Điều 33 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
- Qua số liệu điều tra khảo sát cho thấy: 70/96 cơ sở sản xuất (chiếm 72,9%) sử dụng phụ gia như: Natri hydrocacbonat (NaHCO3; 22/96 cơ sở sản xuất (chiếm 22,9%) sử dụng hương Vani; 14/96 cơ sở sản xuất (chiếm 14,6%) sử dụng vỏ chanh tươi (các cơ sở này chủ yếu ở huyện Hương Sơn); riêng bột dừa chỉ có 01 cơ sở sử dụng và nước cốt chanh tươi có 01 cơ sở sử dụng.
	Sử dụng các loại phụ gia thực phẩm và các mức đáp ứng quy định của Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.

	Mục 6.1 Điều 6: Lấy mẫu
	Áp dụng theo quy định hiện hành đối việc lấy mẫu thực phẩm.
	Theo hướng dẫn tại Thông tư số 14/2011/TT-BYT ngày 01/4/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

	Mục 6.2 Điều 6: Phương pháp thử
	Căn cứ theo các tài liệu về phương pháp thử của TCVN, AOAC; QCVN 8-1:2011/BYT; QCVN 8-2:2011/BYT và phương pháp thử phòng thử nghiệm sử dụng để xây dựng phương pháp thử phù hợp.
	Các chỉ tiêu chất lượng và an toàn thực phẩm trong Quy chuẩn này được thử theo các phương pháp nêu tại Điều 5 (các phương pháp này không bắt buộc áp dụng, có thể sử dụng các phương pháp thử khác có độ chính xác cao hơn hoặc tương đương).



	Mục 7.1 Điều 7: Bao gói


	Áp dụng quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. 
	Vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp đối với sản phẩm kẹo Cu Đơ Hà Tĩnh phải đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế. 

	Tiểu mục 7.2.1 Mục 7.2 Điều 7: Ghi nhãn
	Áp dụng quy định tại Điều 24 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Điều 4 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP; khoản 5 Điều 1 và số thứ tự thứ 2 Phụ lục I Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 43/2017/NĐ-CP.
	- Yêu cầu chung: Việc ghi nhãn sản phẩm kẹo Cu Đơ Hà Tĩnh phải được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Nghị định 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP. Vị trí nhãn sản phẩm kẹo Cu Đơ Hà Tĩnh được thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP.
- Nội dung nhãn hàng hóa:

+ Tên hàng hóa: “Kẹo Cu Đơ Hà Tĩnh”; 

+ Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;      

+ Xuất xứ; 

+ Định lượng;  

+ Ngày sản xuất; 

+ Hạn sử dụng; 

+ Thành phần hoặc thành phần định lượng; thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng (nếu có);

+ Thông tin cảnh báo; 

+ Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản. 



	Tiểu mục 7.2.2 Mục 7.2 Điều 7: Thể hiện dấu hợp quy CR
	Áp dụng quy định tại khoản 1 và 3 Điều 43 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Khoản 2 Điều 15 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 hướng dẫn luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
	Dấu hợp quy CR phải được thể hiện một cách rõ ràng, dễ nhận biết, được in trực tiếp trên nhãn hàng hóa hoặc in trên chất liệu không thấm nước gắn trên bao gói và không bị bong, rách, mờ trong quá trình vận chuyển và sử dụng. 

Hình dạng và kích thước của dấu hợp quy CR theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

Dấu hợp quy CR phải được thể hiện kèm theo thông tin về số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật địa phương kẹo Cu Đơ.

	Điều 8: Tự công bố sản phẩm
	
	

	- Mục 8.1
	Áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
Việc gắn dấu hợp quy trên sản phẩm kẹo Cu Đơ nhằm thể hiện sản phẩm đã thực hiện việc tự công bố phù hợp các yêu cầu quy định của Quy chuẩn kỹ thuật địa phương; tạo uy tín, thương hiệu, khẳng định chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm cho sản phẩm kẹo Cu Đơ.
	Sản phẩm kẹo Cu Đơ Hà Tĩnh được sản xuất trên địa bàn tỉnh phải được tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm phù hợp với các quy định tại Điều 5 của Quy chuẩn kỹ thuật này và phải được gắn dấu hợp quy CR trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. Sản phẩm kẹo Cu Đơ sản xuất ở địa phương khác nhưng kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thì không yêu cầu tự công bố phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật này.

	- Mục 8.2
	Áp dụng quy định tại Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.
	Hồ sơ, trình tự tự công bố sản phẩm thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

	Mục 9.1 Điều 9: Thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật
	Áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 66; khoản 2 Điều 68 Luật An toàn thực phẩm; khoản 6 Điều 6 Quyết định 32/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 
	Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và giám sát đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm kẹo Cu Đơ Hà Tĩnh trên địa bàn tỉnh đảm bảo đáp ứng các quy định theo Quy chuẩn kỹ thuật này. Trong trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm với các quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật này thì tiến hành xử lý theo các quy định pháp luật hiện hành.

	Điều 11 Chương V: Tổ chức thực hiện
	Áp dụng quy định tại Mục 7 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Khoản 2, 5 Điều 6 Quyết định 32/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
	Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn và tổ chức việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này.  
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